
200m Copyright: Võ Duy Minh

301 Nam Nhóm tuổi: 15 và dưới FINAL

14 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 9

1 Quận 4 0'23:01 Hc Vàng

2 CLB Rạch Miễu 0'23:17 Hc Bạc

3 CLB Rạch Miễu 0'23:56 Hc Đồng

4 Quận 1 0'24:29 4

5 Quận 7 0'24:58 5

6 Bình Thạnh 0'24:58 5

7 Tân Bình 0'25:24 7

8 Quận 4 0'25:63 8

9 Quận 4 0'26:95 Kiểm tra

Tân Bình bc Bỏ cuộc

Tân Bình bc Bỏ cuộc

Gò Vấp bc Bỏ cuộc

Quận 3 bc Bỏ cuộc

Quận 1 bc Bỏ cuộc

302 Nam Nhóm tuổi: 16 ‐ 17 FINAL

8 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 7

1 Quận 5 0'22:57 Hc Vàng

2 Quận 10 0'22:60 Hc Bạc

3 Tân Bình 0'22:98 Hc Đồng

4 Quận 7 0'25:15 4

5 Quận 7 0'25:28 5

6 Quận 10 0'25:54 6

7 Quận 1 pq Phạm quy

Quận 3 bc Bỏ cuộc

Hồng Minh Kỳ

Ngô Đình Quốc Thắng

Võ Nguyễn Đăng Khoa

Lưu Đức Vinh

Võ Hữu Phước 

Mai Văn Hiếu

Nguyễn Hữu Trí

Đơn vị
Thành 

tích

Nguyễn Quốc Anh Tuấn 

50m Lặn tốc độ

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

Huỳnh Minh Quân 

Nguyễn Ngọc Bảo Đăng

Trần Minh Luân 

Châu Quốc Minh

Phan Phạm Gia Huy 

Đặng Gia Huân

Nguyễn Thanh Tài 

Dương Thanh Phong

Trần Đình Khoa

Trần Minh Trung

Nguyễn Chí Kiệt

Lưu Đặng Thiên Ân

50m Lặn tốc độ

SỞ VĂN HÓA ‐ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIẢI BƠI LẶN NĂNG KHIẾU TOÀN THÀNH ‐ 2019

CÂU LẠC BỘ BƠI LẶN VÂN ĐỒN ‐ QUẬN 4

15‐07‐2019 ‐ 19‐07‐2019

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 17-07-2019

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Đặng Mạnh Cường

Nguyễn Đức Anh

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú



303 Nữ Nhóm tuổi: 15 và dưới FINAL

17 Số đợt bơi: 3 VĐV thi đấu: 14

1 Quận 3 0'59:59 Hc Vàng

2 Quận 4 1'00:08 Hc Bạc

3 Gò Vấp 1'00:57 Hc Đồng

4 Quận 1 1'02:90 4

5 Quận 10 1'02:94 5

6 Quận 1 1'03:38 6

7 Gò Vấp 1'03:67 7

8 Quận 7 1'09:25 8

9 Quận 10 1'09:58 9

10 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'14:05 10

11 Nhà Bè 1'14:28 11

12 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'18:61 12

13 Quận 1 1'10:55 Kiểm tra

14 Quận 1 1'11:65 Kiểm tra

Nhà Bè bc Bỏ cuộc

CLB Ng Bĩnh Khiêm bc Bỏ cuộc

Quận 7 bc Bỏ cuộc

304 Nữ Nhóm tuổi: 16 ‐ 17 FINAL

8 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 7

1 Quận 4 0'56:36 Hc Vàng

2 Quận 7 0'56:48 Hc Bạc

3 Bình Thạnh 0'59:32 Hc Đồng

4 Gò Vấp 0'59:74 4

5 Bình Thạnh 1'00:93 5

6 Quận 7 1'03:50 6

7 Quận 3 1'05:18 7

Nhà Bè bc Bỏ cuộc

305 Nam Nhóm tuổi: 08 ‐ 09 FINAL

11 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 11

1 Bình Thạnh 1'22:58 Hc Vàng

2 Quận 5 1'31:43 Hc Bạc

3 CLB Rạch Miễu 1'35:88 Hc Đồng

4 CLB Rạch Miễu 1'40:27 4

5 CLB Chi Lăng 1'42:22 5

6 Quận 3 1'44:53 6

7 CLB Chi Lăng 1'46:95 7

8 Quận 3 1'47:54 8

9 Quận 5 1'50:68 9

10 Tân Bình 1'55:34 10

11 Quận 4 2'08:54 11

Châu Thế Khải 

Nguyễn Anh Quân

Trần Gia Phúc

Nguyễn Minh Quân 

Nguyễn Minh Trí

Lương Công Phúc Bảo 

Trần Phan Uyên Vỹ

Mạch Triều Phong 

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Đặng Nguyên Khôi 

Trần Minh Thiên 

Lê Minh Trí 

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị
Thành 

tích

100m Bướm

Đăng ký thi đấu:

Nguyễn Trương Thanh Ngân

Nguyễn Hà Phương

Trương Kim Ngân

Hồ Ngọc Như Ý

Nguyễn Thị Trúc Ngân

Nguyễn Ngọc Vân Anh 

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Vương Lê Kim Tuyến

Mai Trần Tuyết Nhung

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

100m Chân vịt đôi

Đăng ký thi đấu:

Huỳnh Thị Ngọc Thi

Võ Quỳnh Trân

Nguyễn Dương Lê Thiên Kim

Nguyễn Minh Tú Quỳnh

Đoàn Khánh An

Võ Nguyễn Ngọc Diệp

Huỳnh Hồ Thiên Kim

Nguyễn Hà Châu

Nguyễn Huỳnh Phương Nghi

Lương Đoàn Bảo Ngân

Nguyễn Lê Thùy Dương

Nguyễn Ngọc Trung Chinh

Nguyễn Thị Minh Vương

Lê Nguyễn Như Tâm

Trần Hải Uyên

Nguyễn Huỳnh Bảo Như

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Nguyễn Chu Minh 

100m Chân vịt đôi

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên



306 Nữ Nhóm tuổi: 08 ‐ 09 FINAL

15 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 12

1 Quận 10 1'26:43 Hc Vàng

2 CLB Rạch Miễu 1'26:89 Hc Bạc

3 Quận 5 1'30:03 Hc Đồng

4 CLB Lam Sơn 1'33:87 4

5 Quận 1 1'36:11 5

6 CLB Lam Sơn 1'37:90 6

7 Quận 3 1'39:70 7

8 CLB Rạch Miễu 1'42:96 8

9 Quận 3 1'43:30 9

10 CLB Chi Lăng 1'48:37 10

11 CLB Chi Lăng 1'53:39 11

12 CLB Vân Đồn 2'27:28 12

CLB Vân Đồn bc Bỏ cuộc

Quận 10 bc Bỏ cuộc

Bình Thạnh bc Bỏ cuộc

307 Nam Nhóm tuổi: 10 ‐ 11 FINAL

14 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 14

1 Quận 3 1'11:97 Hc Vàng

2 Quận 6 1'16:09 Hc Bạc

3 CLB Rạch Miễu 1'17:88 Hc Đồng

4 CLB Rạch Miễu 1'18:21 4

5 Bình Thạnh 1'21:52 5

6 Quận 6 1'26:24 6

7 Bình Thạnh 1'26:63 7

8 Quận 3 1'30:91 8

9 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'32:69 9

10 Tân Bình 1'38:35 10

11 Quận 10 1'43:97 11

12 Quận 4 1'44:84 12

13 CLB Chi Lăng 1'47:53 13

14 Quận 4 2'04:43 14

Hồ Anh Khoa 

Đinh Đăng Khoa

Ngô Gia Hạo 

Lưu Nguyên Đức

Đặng Ân

Nguyễn Quốc Thịnh

Nguyễn Lã Trường An

Nguyễn Khôi Nguyên 

Nguyễn Tín Nghĩa

Dư Trần Minh Đăng 

Lâm Vĩ Toàn

Phạm Hàm Long

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Nguyễn Hoàng Minh 

Thái Vĩ Đức

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

100m Bướm

Đăng ký thi đấu:

Phạm Nguyễn Thanh Tâm

Phạm Võ Thúy An

Nguyễn Ngọc Phương Linh

Nguyễn Ngọc Song Linh

Hồ Ngọc Tường Lam 

Nguyễn Thảo Nhân 

Nguyễn Ngọc Trâm Anh 

Đinh Kỳ Uyên

Nguyễn Thái Tú Như

Nguyễn Thị An Bình 

Ngô Ngọc Phương Nghi 

Trần Bảo Trân 

Lưu Thị Tâm Dung

Hồ Quỳnh Anh 

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Đoàn Nguyên Ngọc 

100m Bướm

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên



308 Nữ Nhóm tuổi: 10 ‐ 11 FINAL

13 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 12

1 Quận 3 1'16:20 Hc Vàng

2 Quận 3 1'17:09 Hc Bạc

3 Quận 1 1'19:50 Hc Đồng

4 Quận 5 1'19:87 4

5 Bình Thạnh 1'21:36 5

6 CLB Rạch Miễu 1'22:27 6

7 CLB Rạch Miễu 1'25:17 7

8 CLB Chi Lăng 1'33:74 8

9 Quận 1 1'34:97 9

10 Bình Thạnh 1'39:30 10

11 Tân Bình 1'48:06 11

12 Quận 1 1'11:43 Kiểm tra

Quận 10 bc Bỏ cuộc

309 Nam Nhóm tuổi: 12 ‐ 13 FINAL

8 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 7

1 Bình Thạnh 1'11:86 Hc Vàng

2 Gò Vấp 1'12:33 Hc Bạc

3 Quận 4 1'16:34 Hc Đồng

4 CLB Rạch Miễu 1'21:14 4

5 Quận 1 1'23:19 5

6 Bình Thạnh 1'25:28 6

7 Tân Bình 1'40:43 7

Quận 3 bc Bỏ cuộc

310 Nữ Nhóm tuổi: 12 ‐ 13 FINAL

6 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 4

1 CLB Rạch Miễu 1'15:66 Hc Vàng

2 Quận 3 1'21:82 Hc Bạc

3 Quận 6 1'29:57 Hc Đồng

4 Quận 4 1'30:32 4

Quận 10 bc Bỏ cuộc

Quận 6 bc Bỏ cuộc

311 Nam Nhóm tuổi: 14 ‐ 15 FINAL

0 Số đợt bơi: 0 VĐV thi đấu: 0

Kết quả 

thi đấu
Ghi chúSố thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

Thành 

tích

100m Bướm

Đăng ký thi đấu:

Đỗ Hoàng Mai Anh 

Phan Nguyễn Mai Anh

Lâm Trần Bảo Nhi

Thái Trương Thanh Thư

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Huỳnh Lê Thanh Vy 

Lương Võ Quỳnh Trâm 

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

100m Bướm

Đăng ký thi đấu:

Nguyễn Xuân Đỗ

Trần Lê Đức Anh

Trương Thành Vỹ

Ngô Minh Tuấn

Đào Quốc Cường 

Nguyễn Quang Minh

Bùi Thiên Phước 

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Nguyễn Trần Minh Luân 

100m Bướm

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

Văn Khánh Linh

Bùi Trần Thanh Thanh

Lê Nguyễn Như Quỳnh 

Nguyễn Khả Nhi

Hoàng Nguyễn My Khanh

Huỳnh Thiên Ngọc 

Trần Ngọc Băng Tâm

Lê Hồ Trúc Liễu 

Đỗ Trần Hoàng Anh 

Nguyễn Hoàng Khánh An 

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Lâm Gia Hân 

Lê Mai Anh 

Nguyễn Khánh Linh

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị
Thành 

tích

100m Bướm

Đăng ký thi đấu:



312 Nữ Nhóm tuổi: 14 ‐ 15 FINAL

7 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 5

1 Quận 3 1'18:09 Hc Vàng

2 Quận 3 1'22:99 Hc Bạc

3 Quận 1 1'27:69 Hc Đồng

4 Quận 6 1'33:51 4

5 Gò Vấp 1'39:50 5

Quận 5 bc Bỏ cuộc

Bình Thạnh bc Bỏ cuộc

313 Nam Nhóm tuổi: 15 và dưới FINAL

26 Số đợt bơi: 4 VĐV thi đấu: 23

1 Tân Bình 0'52:33 Hc Vàng

2 Quận 4 0'52:47 Hc Bạc

3 Quận 3 0'53:53 Hc Đồng

4 Quận 3 0'53:72 4

5 Quận 1 0'54:38 5

6 Quận 4 0'55:11 6

7 Bình Thạnh 0'55:33 7

8 CLB Rạch Miễu 0'55:54 8

9 CLB Rạch Miễu 0'57:55 9

10 Quận 5 0'58:03 10

11 Quận 1 0'58:81 11

12 CLB Lam Sơn 0'59:48 12

13 Quận 10 1'00:42 13

14 Quận 7 1'01:52 14

15 Quận 10 1'01:56 15

16 Tân Bình 1'04:70 16

17 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'04:74 17

18 Nhà Bè 1'05:46 18

19 Gò Vấp 1'07:59 19

20 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'09:84 20

21 Quận 4 0'56:30 Kiểm tra

22 Tân Bình 0'59:70 Kiểm tra

23 Tân Bình 1'00:62 Kiểm tra

Nhà Bè bc Bỏ cuộc

Nhà Bè bc Bỏ cuộc

CLB Lam Sơn bc Bỏ cuộc

Nguyễn Minh Khang

Tôn Thất Gia Bảo

Lưu Đặng Thiên Ân

Nguyễn Nhật Nam

Nguyễn Trần Ngọc Thi

Hoàng Vũ Minh Phúc

Nguyễn Đặng Đức Huy

Dương Thanh Phong

Trần Anh Duy

Nguyễn Minh Khang

Đào Anh Dũng

Lê Minh Hải Đăng

Nguyễn Thanh Tài 

Nguyễn Đức Minh

Huỳnh Minh Quân 

Trần Minh Luân 

Nguyễn Phan Minh Anh 

Nguyễn Ngọc Bảo Đăng

Nguyễn Khang Dũng 

Hồ Nhật Minh 

Nguyễn Đức Anh 

Châu Quốc Minh

Trần Đình Khoa

Đặng Gia Huân

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Trần Minh Trung

Đặng Mạnh Cường

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

100m Chân vịt đôi

Đăng ký thi đấu:

Nguyễn Hà Hoài Thương

Nguyễn Hữu Thiện Nhiên 

Thái Nguyễn Thiên Kim

Đỗ Hoàng Trúc Mai

Nguyễn Hồng Quỳnh Trâm

Lâm Mỹ Ngân

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Trang Nguyễn Hồng Nhung 

100m Bướm

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên



314 Nam Nhóm tuổi: 16 ‐ 17 FINAL

11 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 9

1 Quận 1 0'52:36 Hc Vàng

2 Quận 10 0'52:40 Hc Bạc

3 Quận 10 0'53:35 Hc Đồng

4 Tân Bình 0'53:69 4

5 Quận 7 0'53:82 5

6 Quận 3 0'54:42 6

7 Quận 7 0'55:26 7

8 Quận 5 0'57:86 8

9 Quận 5 pq Phạm quy

Gò Vấp bc Bỏ cuộc

Quận 3 bc Bỏ cuộc

315 Nam Nhóm tuổi: 08 ‐ 09 FINAL

25 Số đợt bơi: 4 VĐV thi đấu: 23

1 Bình Thạnh 1'13:69 Hc Vàng

2 Quận 5 1'18:44 Hc Bạc

3 Quận 3 1'19:51 Hc Đồng

4 Tân Bình 1'20:19 4

5 Tân Phú 1'20:84 5

6 Quận 4 1'21:82 6

7 Quận 1 1'23:25 7

8 CLB Rạch Miễu 1'24:32 8

9 CLB Rạch Miễu 1'24:57 9

10 CLB Chi Lăng 1'27:97 10

11 Quận 5 1'28:20 11

12 Quận 1 1'29:18 12

13 Tân Bình 1'29:44 13

14 Quận 10 1'29:63 14

15 CLB Chi Lăng 1'31:09 15

16 Quận 3 1'32:55 16

17 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'34:22 17

18 Tân Phú 1'36:39 18

19 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'37:00 19

20 Gò Vấp 1'38:76 20

21 Quận 7 1'51:09 21

22 Quận 4 1'52:05 22

23 CLB Vân Đồn 2'23:96 23

Quận 10 bc Bỏ cuộc

Quận 5 bc Bỏ cuộc

Trần Gia Phúc

Vũ Lê Anh Khoa

Nguyễn Lưu Quốc Hòa

Nguyễn Hoàng Bảo Thịnh

Đặng Quang Minh

Huỳnh Nguyễn Lê Danh

Lê Văn Anh Khoa

Phạm Công Thành

Võ Hòa Bình

Phạm Đăng Minh

Nguyễn Anh Quân

Hoàng Phú Bá Danh

Lý Minh Khôi 

Lương Công Phúc Bảo 

Tạ Công Thắng

Võ Phúc Thiên Ân 

Phan Khoa Đăng 

Trần Nguyễn Đăng Khoa 

Châu Thế Khải 

Võ Hoàng Đăng 

Nguyễn Gia Bảo 

Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt

Đường Minh Quân

Nguyễn Vinh Thái Bảo

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Đặng Nguyên Khôi 

100m Tự do

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

Nguyễn Quốc Anh Tuấn 

Trần Quốc Đại

Đỗ Nam Sơn

Lưu Đức Vinh

Võ Hữu Phước 

Ngô Đình Quốc Thắng

Lương Minh Thuận

Lê  Trọng Nhân 

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Hồng Minh Kỳ

Võ Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Hữu Trí

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị
Thành 

tích

100m Chân vịt đôi

Đăng ký thi đấu:



316 Nữ Nhóm tuổi: 08 ‐ 09 FINAL

24 Số đợt bơi: 3 VĐV thi đấu: 22

1 Quận 5 1'13:64 Hc Vàng

2 Quận 1 1'14:53 Hc Bạc

3 Quận 5 1'19:23 Hc Đồng

4 Quận 1 1'20:56 4

5 CLB Rạch Miễu 1'22:37 5

6 Tân Phú 1'22:59 6

7 Tân Phú 1'23:06 7

8 Quận 3 1'24:32 8

9 Quận 10 1'25:49 9

10 CLB Lam Sơn 1'26:08 10

11 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'28:53 11

12 CLB Rạch Miễu 1'29:26 12

13 CLB Chi Lăng 1'30:38 13

14 Quận 3 1'31:61 14

15 CLB Lam Sơn 1'31:87 15

16 Quận 10 1'34:87 16

17 Bình Thạnh 1'36:59 17

18 Quận 4 1'42:06 18

19 Quận 4 1'46:12 19

20 Quận 6 1'50:29 20

21 Quận 10 1'34:26 Kiểm tra

22 Quận 10 1'29:55 Kiểm tra

CLB Chi Lăng bc Bỏ cuộc

Bình Thạnh bc Bỏ cuộc

Nguyễn Mộc Miên

Nguyễn Ngọc Song Linh

Phùng Thảo Như

Nguyễn Bảo Châu

Nguyễn Đoàn Khánh Thy

Vũ Ngọc Hải Băng

Huỳnh Ngọc Phương Linh

Trần Hà Anh 

Trần Phạm Quỳnh Anh 

Hồ Quỳnh Anh 

Khuất Diệu Diệu

Lạc Vũ Tường Vân 

Phạm Sao Mai

Đoàn Nguyên Ngọc 

Nguyễn Thanh Ngọc 

Trần Ngọc Phương Nghi

Nguyễn Ngọc Minh Diễm

Ngô Ngọc Phương Nghi 

Võ Thụy Phương Nghi

Nguyễn Cao Kim Khánh 

Nguyễn Ngọc Trúc Lam

Nguyễn Thúy Thùy Trang

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Lê Ngọc Mai Phương 

Đoàn Kim Ly

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

100m Tự do

Đăng ký thi đấu:



317 Nam Nhóm tuổi: 10 ‐ 11 FINAL

29 Số đợt bơi: 4 VĐV thi đấu: 26

1 Quận 1 1'07:19 Hc Vàng

2 Gò Vấp 1'09:29 Hc Bạc

3 CLB Rạch Miễu 1'09:45 Hc Đồng

4 Tân Phú 1'12:80 4

5 CLB Rạch Miễu 1'13:70 5

6 Quận 5 1'15:07 6

7 Quận 1 1'16:66 7

8 CLB Chi Lăng 1'17:06 8

9 Quận 3 1'18:06 9

10 Bình Thạnh 1'18:11 10

11 Quận 5 1'19:15 11

12 Quận 10 1'19:16 12

13 Quận 10 1'19:92 13

14 Quận 4 1'20:08 14

15 Quận 6 1'20:38 15

16 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'21:08 16

17 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'21:10 17

18 Tân Bình 1'21:36 18

19 Bình Thạnh 1'23:46 19

20 CLB Vân Đồn 1'25:46 20

21 Quận 7 1'26:10 21

22 CLB Chi Lăng 1'29:88 22

23 Gò Vấp 1'33:87 23

24 Quận 6 1'42:32 24

25 Quận 4 1'44:37 25

26 Quận 10 1'20:40 Kiểm tra

Quận 6 bc Bỏ cuộc

Quận 7 bc Bỏ cuộc

CLB Vân Đồn bc Bỏ cuộc

318 Nữ Nhóm tuổi: 10 ‐ 11 FINAL

16 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 16

1 Quận 3 1'10:76 Hc Vàng

2 CLB Rạch Miễu 1'10:77 Hc Bạc

3 Quận 5 1'11:07 Hc Đồng

4 CLB Rạch Miễu 1'11:37 4

5 Quận 3 1'12:50 5

6 Quận 1 1'14:49 6

7 Quận 1 1'14:59 7

8 Tân Bình 1'16:65 8

9 Quận 5 1'21:47 9

10 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'25:79 10

11 Bình Thạnh 1'25:90 11

12 Quận 4 1'26:00 12

13 Bình Thạnh 1'30:71 13

14 Tân Bình 1'30:72 14

15 Quận 4 1'31:36 15

16 Quận 7 1'43:30 16

Nguyễn Lê Phương Nhi

Nguyễn Hà Tường Vy 

Lê Nguyễn Như Quỳnh 

Nguyễn Đức Quỳnh An

Nguyễn Chi Mai

Lê Nguyễn Như Quỳnh

Lê Nguyễn Phương Vi

Trần Thanh Anh Thư

Võ Tú Oanh

Bùi Trần Thanh Thanh

Mai Vân Anh 

Phạm Nguyễn Quỳnh Như

Bành Ngọc Thảo Tiên 

Trần Minh Như 

Vũ Nguyễn Bội Anh

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Lê Ngọc Thiên Thanh 

100m Tự do

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

Phạm Triệu Khang

Trương Gia Kỳ

Đinh Đăng Khoa

Hoàng Phú Bá Trình

Phạm Đăng Khoa

Nguyễn Đức Trí Hiếu

Phạm Hàm Long

Lê Nguyễn Phan Thanh

Nguyễn Lê Nguyên Khôi

Hồ Anh Khoa 

Lâm Gia Quân

Nguyễn Lã Trường An

Nguyễn Hoàng Khương

Phùng Chấn Huy

Lưu Nguyên Đức

Đặng Ân

Ngô Gia Hạo 

Trần Gia Thuận 

Lê Nguyễn Minh Lộc 

Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Kiệt

Vũ Trần Phúc

Nguyễn Khôi Nguyên 

Lê Gia Phát 

Ngô Choi Minh Đức

Nguyễn Quang Trung Hiếu 

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Trần Anh Tú

Nguyễn Nam Gia Bảo

Phan Lê Thiên Thông 

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị
Thành 

tích

100m Tự do

Đăng ký thi đấu:



319 Nam Nhóm tuổi: 12 ‐ 13 FINAL

16 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 14

1 Quận 5 1'04:50 Hc Vàng

2 Gò Vấp 1'05:00 Hc Bạc

3 Bình Thạnh 1'06:52 Hc Đồng

4 Bình Thạnh 1'07:15 4

5 Quận 3 1'07:63 5

6 Quận 4 1'08:42 6

7 Gò Vấp 1'10:38 7

8 Tân Phú 1'12:45 8

9 Quận 4 1'14:36 9

10 Quận 6 1'15:43 10

11 CLB Rạch Miễu 1'15:78 11

12 CLB Rạch Miễu 1'21:98 12

13 Tân Bình pq Phạm quy

14 Quận 3 1'21:42 Kiểm tra

Quận 6 bc Bỏ cuộc

Quận 3 bc Bỏ cuộc

320 Nữ Nhóm tuổi: 12 ‐ 13 FINAL

12 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 9

1 Quận 1 1'07:05 Hc Vàng

2 Quận 3 1'09:45 Hc Bạc

3 Tân Bình 1'09:55 Hc Đồng

4 Gò Vấp 1'11:05 4

5 Quận 10 1'17:92 5

6 Quận 4 1'19:32 6

7 CLB Rạch Miễu 1'23:75 7

8 CLB Ng Bĩnh Khiêm 1'28:26 8

9 CLB Rạch Miễu 1'08:60 Kiểm tra

Quận 6 bc Bỏ cuộc

Quận 1 bc Bỏ cuộc

CLB Ng Bĩnh Khiêm bc Bỏ cuộc

321 Nam Nhóm tuổi: 14 ‐ 15 FINAL

7 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 6

1 Quận 4 0'58:32 Hc Vàng

2 Quận 5 0'58:68 Hc Bạc

3 Quận 3 1'01:17 Hc Đồng

4 Quận 4 1'04:53 4

5 Quận 3 1'07:11 5

6 Gò Vấp 1'13:17 6

Quận 7 bc Bỏ cuộcLưu Phương Trực

Trương Huỳnh Đại Hải 

Lý Nhật Khanh 

Nguyễn Đức Bình 

Phùng Ngọc Bách 

Vũ Trần Vinh Quang

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Trần Hoàng Quân

100m Tự do

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

Vũ Ánh Ngân Anh 

Trần Mai Trâm

Phạm Lưu Tú Minh

Nguyễn Hoàng Xuân

Trần Ngọc Minh Uyên

Vương Ngọc Hân

Phan Nguyễn Mai Anh

Mật Nguyễn Bảo Khánh 

Vũ Hoàng Hà My

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi

Nguyễn Xuân Ngọc Hân 

Nguyễn Thái Hài

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị
Thành 

tích

100m Tự do

Đăng ký thi đấu:

Trương Vĩnh Trọng

Võ Đại Quang 

Trương Huỳnh Quốc Hải

Trần Lê Đức Anh

Lê Nguyễn Khánh Đăng

Lê Trương Phú Khánh

Trương Gia Toàn

Đào Quốc Cường 

Lê Nguyễn Hoàng Minh 

Nguyễn Trần Minh Luân 

Lê Minh Khôi

Dương Minh Thông 

Ngô Minh Tuấn

Nguyễn Hoàng Trí

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Lê Nguyễn Thành Dẫn 

Lâm Gia Huy

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

100m Tự do

Đăng ký thi đấu:



322 Nữ Nhóm tuổi: 14 ‐ 15 FINAL

10 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 9

1 Quận 3 1'07:44 Hc Vàng

2 Bình Thạnh 1'10:00 Hc Bạc

3 Quận 3 1'10:32 Hc Đồng

4 CLB Lam Sơn 1'14:39 4

5 Quận 6 1'15:35 5

6 Quận 7 1'16:36 6

7 CLB Rạch Miễu 1'16:57 7

8 Quận 7 1'20:69 8

9 Bình Thạnh 1'29:52 9

Quận 6 bc Bỏ cuộc

323 Nam Nhóm tuổi: 10 ‐ 11 FINAL

10 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 9

1 CLB Rạch Miễu 2'42:12 Hc Vàng

2 Quận 6 2'49:36 Hc Bạc

3 Quận 5 2'55:40 Hc Đồng

4 CLB Rạch Miễu 2'58:63 4

5 Quận 1 3'01:35 5

6 Bình Thạnh 3'02:20 6

7 Quận 7 3'10:18 7

8 Tân Phú 3'19:71 8

9 Quận 10 3'25:40 9

CLB Chi Lăng bc Bỏ cuộc

324 Nữ Nhóm tuổi: 10 ‐ 11 FINAL

9 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 8

1 CLB Rạch Miễu 2'49:80 Hc Vàng

2 Quận 5 2'55:13 Hc Bạc

3 Gò Vấp 2'56:29 Hc Đồng

4 Quận 1 2'58:93 4

5 Gò Vấp 3'04:71 5

6 CLB Rạch Miễu 3'07:81 6

7 Tân Bình 3'08:56 7

8 Quận 1 3'09:93 8

Quận 10 bc Bỏ cuộc

Nguyễn Đoàn Minh Anh

Lê Nguyễn Như Quỳnh

Trần Hoàng Anh Thư

Huỳnh Thiên Ngọc 

Nguyễn Kim Ngọc Phụng

Vũ Nguyễn Bội Anh

Hoàng Lê Giáng Hương

Đỗ Trần Hoàng Anh 

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Đặng Nguyễn Phương Trâm

200m Ngửa

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

Nguyễn Võ Đăng Khoa

Trần Đan

Nguyễn Tín Nghĩa

Nguyễn Huỳnh Đông Quân

Dư Trần Minh Đăng 

Ngô Đức Dũng

Vũ Trần Phúc

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Hoàng Tấn Ngọc Minh 

Thái Vĩ Đức

Phạm Thế Lâm 

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị
Thành 

tích

200m Ngửa

Đăng ký thi đấu:

Nguyễn thị Minh Thư

Nguyễn Hà Hoài Thương

Tăng Nguyễn Tường Vy

Nguyễn Hữu Thiện Nhiên 

Lê Trần Mai Phương 

Thái Y Lâm

Trần Thị Minh Tâm

Châu Kim Ngọc 

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Trang Nguyễn Hồng Nhung 

Trần Tuyết Mẫn 

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

100m Tự do

Đăng ký thi đấu:



325 Nam Nhóm tuổi: 12 ‐ 13 FINAL

6 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 6

1 Gò Vấp 2'44:73 Hc Vàng

2 Quận 5 2'49:51 Hc Bạc

3 Tân Phú 3'01:05 Hc Đồng

4 CLB Rạch Miễu 3'03:72 4

5 Bình Thạnh 3'06:31 5

6 CLB Rạch Miễu 3'20:67 6

326 Nữ Nhóm tuổi: 12 ‐ 13 FINAL

9 Số đợt bơi: 2 VĐV thi đấu: 8

1 Quận 3 2'51:34 Hc Vàng

2 Quận 5 3'00:83 Hc Bạc

3 Quận 10 3'04:33 Hc Đồng

4 Quận 10 3'11:77 4

5 Tân Bình 3'15:40 5

6 CLB Ng Bĩnh Khiêm 3'22:10 6

7 CLB Rạch Miễu 3'23:29 7

8 CLB Rạch Miễu 3'28:94 8

Quận 1 bc Bỏ cuộc

327 Nam Nhóm tuổi: 14 ‐ 15 FINAL

5 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 3

1 Quận 5 2'27:74 Hc Vàng

2 Quận 3 2'35:40 Hc Bạc

3 CLB Rạch Miễu 3'04:54 Hc Đồng

CLB Lam Sơn bc Bỏ cuộc

Gò Vấp bc Bỏ cuộc

328 Nữ Nhóm tuổi: 14 ‐ 15 FINAL

5 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 5

1 Quận 1 2'41:00 Hc Vàng

2 Quận 10 2'59:49 Hc Bạc

3 Quận 7 3'21:75 Hc Đồng

4 Quận 6 3'26:50 4

5 Gò Vấp 3'33:55 5

Trần Thị Minh Tâm

Đỗ Hoàng Trúc Mai

Nguyễn Hồng Quỳnh Trâm

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Trịnh Mân Nghi

Phan Ngọc Cát Tường

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

200m Ngửa

Đăng ký thi đấu:

Nguyễn Gia Khang

Trần Phan Anh Khôi 

Lê Công Huy

Trần Nhật Quang

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Trần Gia Bảo 

200m Ngửa

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

Phạm Lưu Tú Minh

Trịnh Ngọc Bích

Phạm Hà Minh Thư

Trần Cát Thiên Nhi

Mật Nguyễn Bảo Khánh 

Nguyễn Phúc Ngọc Khuê

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Nguyễn Xuân Ngọc Hân 

Nguyễn Võ Minh Phương 

Huỳnh Lê Đông Nhi

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị
Thành 

tích

200m Ngửa

Đăng ký thi đấu:

Lê Nguyễn Khánh Đăng

Nguyễn Hoàng Gia Bảo 

Bùi Thiên Phước 

Lê Nguyễn Hoàng Minh 

Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Trương Thành Vỹ

Trát Thiên Hữu 

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị

200m Ngửa

Đăng ký thi đấu:



329 Nam Nhóm tuổi: Tiếp sức FINAL

8 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 8

1 Quận 4 1'41:59 Hc Vàng 55

2 Tân Bình 1'42:05 Hc Bạc 59

3 Quận 7 1'45:59 Hc Đồng 64

4 CLB Rạch Miễu 1'48:69 4

5 Quận 10 1'49:26 5 58

6 Quận 1 1'49:81 6 53

7 Quận 3 1'52:37 7 61

8 CLB Ng Bĩnh Khiêm 2'01:09 8 56

Traần Kim Luân

Nguyễn Xuân Kiên

Vũ Trọng Khải

Huỳnh Minh Quân

Nguyễn Hữu Trí

Đặng Hải Triều

Trương Minh Quân

Võ Nguyễn Đăng Khoa

Hồng Minh Kỳ

Nguyễn Minh Nhật Huy

Nguyễn Ngọc Bảo Đăng

Châu Quốc Minh

Nguyễn Đức Anh

Đinh Chí Kiên

Phạm Quốc Tuyến

Ngô Đình Quốc Thắng

Dương Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Đức Minh

Trần Phúc Nguyên

Bùi Đông Khang

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Đặng Mạnh Cường

Trần Đình Khoa

Nguyễn Phạm Vũ Uy

Dương Thanh Phong

Trần Minh Trung

Nguyễn Thành Tài

Nguyễn Chí Kiệt

Lưu Đức Vinh

Mai Văn Hiếu

Phạm Phan Gia Huy

Lương Minh Thuận

Lâm tấn Duy

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên Đơn vị
Thành 

tích

4x50m Vòi hơi chân vịt

Đăng ký thi đấu:



330 Nữ Nhóm tuổi: Tiếp sức FINAL

5 Số đợt bơi: 1 VĐV thi đấu: 5

1 Quận 4 1'53:49 Hc Vàng 58

2 Gò Vấp 1'57:68 Hc Bạc 58

3 Quận 7 2'01:99 Hc Đồng 63

4 Quận 1 2'07:17 4 55

5 CLB Ng Bĩnh Khiêm pq Phạm quy 40

Nguyễn Thị Minh Vượng

Huỳnh Hồ Thiên Kim

Phạm Huỳnh Thanh Trà

Trương Kim Ngân

Nguyễn Thị Trúc Ngân

Trần Đình Diệu Hiền

Mai Trần Tuyết Nhung

Huỳnh Thị Ngọc Thi

Nguyễn Như Tâm

Nguyễn Minh Tú Quỳnh

Nguyễn Quỳnh Bảo Như

Nguyễn Dương Lê Thiên Kim

Võ Nguyễn Ngọc Diệp

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

Lương Đoàn Bảo Ngân

Võ Huỳnh Trân

Đơn vị
Thành 

tích

Kết quả 

thi đấu
Ghi chú

Vương Lê Kim Tuyến

Võ Thị Thanh Hằng

Lê Thụy Thúy An

Nguyện Ngọc Trung Chung

4x50m Vòi hơi chân vịt

Đăng ký thi đấu:

Số thứ tự Họ và Tên Vận động viên

BAN TỔ CHỨC

GIẢI BƠI LẶN NĂNG KHIẾU TOÀN THÀNH ‐ 2019


